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Ví trí việc làm cần tuyển dụng 

Số lượng 

người làm 

việc cần 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành/chuyên ngành đào tạo
Hạng CDNN 

cần tuyển

Mã ngành dự 

tuyển

Ghi 

chú

I Bậc Mầm non

1 Giáo viên Mầm non 27
Cao đẳng 

trở lên
Giáo dục Mầm non Hạng III MN

II Bậc Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu học cơ bản 40
Đại học 

trở lên 
Giáo dục Tiểu học Hạng III THCB

2 Giáo viên Mỹ thuật (Mỹ thuật - Đội) 05
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật - Công tác đội hoặc các 

chuyên ngành phù hợp với bộ môn Mỹ Thuật và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu 

học

Hạng III THMT

3 Giáo viên Tin học 01
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tin học hoặc sư phạm môn ghép có đào tạo 

sư phạm Tin học hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên tiểu học theo quy định

Hạng III THTH
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4 Giáo viên Tổng phụ trách đội 05
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Công tác đội hoặc sư phạm môn ghép có đào 

tạo sư phạm Công tác đội hoặc sư phạm các môn học 

hiện hành của tiểu học, có bằng tốt nghiệp Tổng phụ 

trách đội và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên tiểu học hoặc chuyên ngành Đội và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu 

học theo quy định

Hạng III THĐ

III Bậc Trung học cơ sở

1
Giáo viên Toán (Toán - Tin, Toán - 

Lý)
02

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Toán, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc các chuyên 

ngành phù hợp với bộ môn Toán và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở 

theo quy định

Hạng III THCST

2 Giáo viên Vật lý (Lý - Tin) 02
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Vật lý, Vật lý - Tin hoặc các chuyên ngành 

phù hợp với bộ môn Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy 

định

Hạng III THCSL

3 Giáo viên Hóa học 04
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSH

4 Giáo viên Sinh học 04
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSS

5 Giáo viên Ngữ văn 04
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSNV
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6 Giáo viên Lịch sử 05
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSLS

7 Giáo viên Địa lý 03
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSĐL

8 Giáo viên Anh văn (Tiếng Anh) 06
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành phù hợp 

với bộ môn Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy 

định

Hạng III THCSAV

9
Giáo viên Giáo dục công dân (Giáo 

dục công dân - Sử)
02

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Giáo dục công dân, Giáo dục công dân - Sử 

hoặc các chuyên ngành phù hợp với bộ môn Giáo dục 

công dân và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSGDCD

10 Giáo viên Công nghệ 02
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Công nghệ công nghiệp hoặc các chuyên 

ngành phù hợp với bộ môn Công nghệ (công nghiệp) 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo 

viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSCN

11 Giáo viên Âm nhạc 01
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc các chuyên ngành phù hợp 

với bộ môn Âm nhạc và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy 

định

Hạng III THCSAN
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12 Giáo viên Tổng phụ trách đội 02
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Văn - Đội, Thể dục - Đội, Mỹ thuật - Đội 

hoặc  các môn học hiện hành của trung học cơ sở và 

có bằng tốt nghiệp nghiệp vụ Công tác Đội hoặc 

chuyên ngành Đội và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở theo quy định

Hạng III THCSĐ

IV
Bậc Trung học phổ thông (Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện)

1 Giáo viên Ngữ văn 01
Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc các chuyên ngành phù hợp với 

bộ môn Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung học phổ thông theo quy định

Hạng III THPTNV

TỔNG CỘNG
116

*Tổng nhu cầu tuyển dụng: 116, trong đó, bậc mầm non 27, bậc tiểu học 51, bậc trung học cơ sở 37, bậc trung học phổ thông 01./.
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